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[bookmark: _Hlk117547279]Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	A
	B
	B
	D
	A
	C


Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(1,5 đ)

	Ý 1)
	a)
	Biểu thức biểu thị chiều dài của hình chữ nhật là:

 
	
0,25

	
	
	b)
	
Thay x = 5 vào biểu thức ta được: 
Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 9m
	0,25


	
	
	
	
	0,25

	
	Ý 2)
	a)
	
 Điều kiện xác định:  
	0,25


	
	
	b)
	Thay x = -1 (TMĐK) vào phân thức A ta được:

 
	0,5

	






Bài 2
(1,5 đ)

	
	a)
	

	

0,25

	
	
	
	

	0,25

	
	
	
	

	0,25

	
	
	
	

	0,25

	
	
	b) 
	

	

0,25

	
	
	
	



Vậy   thì A có giá trị là  
	


0,25

	















Bài 3
(3 đ)

	
	
	[image: ]
	

	
	
	Ý a)
	a) 
Chứng minh  
	0,5đ

	
	
	
	

Xét và  có

 

 chung
	
0,25


	
	
	
	
Vậy  (g.g)
	0,25

	
	
	Ý b)
	b) Chứng minh HA2 = HB . HC
	0,75đ

	
	
	
	
Vì 
	0,25

	
	
	
	

Xét và  có





Vậy  (g.g)
	

0,25

	
	
	
	

	0,25

	
	
	Ý c)
	c) Tính độ dài các cạnh BC và AH nếu AB = 9cm, AC = 12cm.
	1đ

	
	
	
	Xét tam giác ABC vuông tại A, 

có  (định lí Pytago)
	0,25

	
	
	
	
    
	
0,25

	
	
	
	
Vì 


	
0,5

	
	
	

Ý d)
	d) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Chứng minh: CH. CB = 4.MN2
	0,75đ

	
	
	
	

Xét và  có

 

 chung

Vậy  (g.g)

  (1)
	0,25

	
	
	
	


Xét  có M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC nên MN là đường trung bình của   (2)
	0,25

	
	
	
	Từ (1), (2) suy ra CH. CB = 4.MN2
	0,25

	



Bài 4 (1 đ)
	
	
	Giải phương trình

                           
	1.0đ

	
	
	
	

	
0,25

	
	
	
	


	

0,25

	
	
	
	

	
0,25

	
	
	
	Vậy phương trình có nghiệm x = -100
	0,25



……………Hết…………….
· Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác nếu đúng giáo viên vẫn cho điểm tối đa.

oleObject3.bin

image4.wmf
2

(1)(1)22

123

A

-+-+-

==

--


oleObject4.bin

image5.wmf
2

222

12

:1

4222

1.(2)2.(2)1.(2)

:

44422

xx

B

xxxx

xxxxx

B

xxxxx

æöæö

=+--

ç÷ç÷

-+-+

èøèø

-++

æöæö

=+--

ç÷ç÷

---++

èøèø


oleObject5.bin

image6.wmf
2

2242

:

42

xxxxx

B

xx

+---+-

æöæö

=

ç÷ç÷

-+

èøèø


oleObject6.bin

image7.wmf
2

62

:

42

B

xx

-

=

-+


oleObject7.bin

image8.wmf
2

623

.

422

x

B

xx

-+-

==

--


oleObject8.bin

image9.wmf
2

3

32

23

2(2)3.(3)

B

x

x

-

=

--

Þ=

-

--=-


oleObject9.bin

image10.wmf
249

213

13

()

2

x

x

xTMDK

-+=-

-=-

=


oleObject10.bin

image11.wmf
13

2

x

=


oleObject11.bin

image12.wmf
2

3

-


oleObject12.bin

image13.emf
N M

H

A

C

B


image14.wmf
HBAABC

DD

∽


oleObject13.bin

image15.wmf
HBA

D


oleObject14.bin

image16.wmf
ABC

D


oleObject15.bin

image17.wmf
¼

¼

0

90

BACAHB

==


oleObject16.bin

image18.wmf
)

B


oleObject17.bin

oleObject18.bin

image19.wmf
¼

¼

HABACB

HBAABC

=

DDÞ

∽


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image20.wmf
HAC

D


oleObject21.bin

image21.wmf
¼

¼

0

90

AHCAHB

==


oleObject22.bin

image22.wmf
¼

¼

()

HABACHcmt

=


oleObject23.bin

image1.wmf
45

()

m

x


image23.wmf
HBAHAC

DD

∽


oleObject24.bin

image24.wmf
2

.

HBHA

HAHBHC

HAHC

Þ=Þ=


oleObject25.bin

image25.wmf
222

BCABAC

=+


oleObject26.bin

image26.wmf
222

912225

15

BC

BCcm

=+=

Þ=


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image27.wmf
.9.12

7,2

15

ABHAABAC

HAcm

BCACBC

Þ=Þ===


oleObject1.bin

oleObject29.bin

image28.wmf
HCA

D


oleObject30.bin

image29.wmf
ACB

D


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image30.wmf
)

C


oleObject33.bin

image31.wmf
HCAACB

DD

∽


oleObject34.bin

image2.wmf
45

9

5

=


image32.wmf
2

.

HCAC

ACCBHC

ACCB

Þ=Þ=


oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

image33.wmf
22

24

ACMNACMN

Þ=Þ=


oleObject38.bin

image34.wmf
81828485

19181615

xxxx

++++

+=+


oleObject39.bin

image35.wmf
81828485

1111

19181615

xxxx

++++

+++=+++


oleObject40.bin

oleObject2.bin

image36.wmf
8119821884168515

19181615

xxxx

++++++++

+=+


oleObject41.bin

image37.wmf
100100100100

19181615

xxxx

++++

+=+


oleObject42.bin

image38.wmf
1111

(100)()0

19191919

1111

1000  (0)

19191919

100

x

x

x

++++=

Þ+=+++¹

=-


oleObject43.bin

image3.wmf
202

xx

+¹Þ¹-


